
Tống số 

Trong đó: 

phần vốn 

ngân sách 

nhà nước

 Vốn 

ngân 

sách tỉnh 

hỗ trợ  

Vốn 

tiền sử 

dụng 

đất 

 Chuyển 

nguồn 

năm 2025 

sang 

2026 

 Nguồn 

vốn kết dư 

năm 2025 

chuyển 

sang 2026 

Vốn 

ngân 

sách xã, 

vốn tài 

trợ 

 Vốn 

ngân 

sách tỉnh 

hỗ trợ  

Vốn tiền 

sử dụng 

đất 

 Chuyển 

nguồn 

năm 2025 

sang 

2026 

 Nguồn 

vốn kết 

dư năm 

2025 

chuyển 

sang 

2026 

Vốn 

ngân 

sách xã, 

vốn tài 

trợ 

TỔNG CỘNG: 479.799 479.799 40.258 37.241 42.554 17.000 8.721 1.833 7.000 8.000 62.000 2.000 102.554 77.000 8.721 1.833 7.000 8.000

I 77.499 77.499 40.258 37.241 11.400 500 900 0 2.000 8.000 0 0 11.400 500 900 0 2.000 8.000

1

Mở rộng Đền Thượng 

Khu di tích Đình - Đền 

- Chùa Cầu Muối 

Xã Tân 

Thành

Trung tâm 

Dịch vụ 

tổng hợp xã 

Tân Thành

8118179 821 161 49
QĐ số 4046/QĐ-

UBND ngày 

24/10/2024
2.300 2.300 2.200 100.0 1.000 0 0 0 1.000 1.000 0 0 0 0 1.000

2

Điểm trông giữ xe 

Khu di tích Đình Đền 

Chùa Cầu Muối xã 

Tân Thành

Xã Tân 

Thành

Trung tâm 

Dịch vụ 

tổng hợp xã 

Tân Thành

8161636 821 161 49

QĐ số 537/QĐ-

UBND ngày 

16/9/2025 của 

UBND xã Tân 

Thành

27.499 27.499 12.499 15.000 5.000 0 0 0 5.000 5.000 0 0 0 0 5.000

3

Cải tạo, mở rộng 

đường, vỉa hè trong 

Khu di tích Đình - Đền 

- Chùa Cầu Muối xã 

Tân Thành

Xã Tân 

Thành

Trung tâm 

Dịch vụ 

tổng hợp xã 

Tân Thành

821 292 49

QĐ số 538/QĐ-

UBND ngày 

16/9/2025 của 

UBND xã Tân 

Thành

10.000 10.000 10.000 0 2.000 0 0 0 2.000 2.000 0 0 0 0 2.000

4

Nâng cấp, mở rộng 

đường trục xóm Hân 

xã Tân Thành

Xã Tân 

Thành

Trung tâm 

Dịch vụ 

tổng hợp xã 

Tân Thành

8167476 821 292 44
2025-

2026

QĐ số 1346/QĐ-

UBND ngày 

17/11/2025 của 

UBND xã Tân 

Thành

2.000 2.000 946 1.054 900 0 900 0 0 900 0 900 0 0 0

5

Sửa chữa, cải tạo 

tuyến đường ĐT.269B 

(đoạn từ Km5+536 

đến Km9+230)

Xã Tân 

Thành

Trung tâm 

Dịch vụ 

tổng hợp xã 

Tân Thành

8143576 821 292
2025-

2026

QĐ số 2098/QĐ-

UBND 

ngày11/4/2025 

của UBND 

huyện

35.000 35.000 14.587 20.413 2.500 500 0 0 2.000 0 2.500 500 0 0 2.000 0

821 292 42 2.000 2.000 2.000 2.000

821 292 43 500 500 500 500

6

Nâng cấp cống xóm 

Đồng Bầu xã Tân 

Thành

Xã Tân 

Thành

Trung tâm 

Dịch vụ 

tổng hợp xã 

Tân Thành

8167728 821 292
2025-

2026

QĐ số 1347/QĐ-

UBND ngày 

17/11/2025 của 

UBND xã Tân 

Thành

700 700 26 674

II 398.162 398.162 0 29.954 16.500 6.621 1.833 5.000 0 60.000 1.500 88.454 76.500 5.121 1.833 5.000 0

PHỤ BIỂU 01

CÔNG KHAI ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026 XÃ TÂN THÀNH

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày       tháng 4 năm 2026 của UBND xã Tân Thành)
ĐVT: Triệu đồng. 

TT
Danh mục nhiệm vụ, 

dự án

Địa 

điểm

 xây 

dựng

 Chủ đầu 

tư/Đơn vị 

thực hiện  

 Luỹ kế 

vốn giải 

ngân từ 

khởi công 

đến hết kế 

hoạch 

năm trước 

Mã dự án Chương

Mã 

ngành 

kinh tế

 Ghi chú 

 Điều 

chỉnh 

tăng  

Trong đó: 

 Điều 

chỉnh 

giảm  

 Kế hoạch vốn đầu tư công

 năm 2026 sau điều chỉnh 

 Tổng 

cộng:  

 Trong đó:  

 Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 được UBND xã 

thông qua tại QĐ số 77/QĐ-UBND ngày 29/01/2026 và 

QĐ số 317/QĐ-UBND ngày 31/3/2026  

 Tổng 

cộng:  

 Trong đó:  

Dự án chuyển tiếp: 

Dự án khởi công mới: 

Mã 

nguồn 

NSNN

Thời gian 

khởi 

công, 

hoàn 

thành

Quyết định chủ trương đầu tư; 

Quyết định đầu tư dự án

Số, ngày, 

tháng năm 

Tổng mức 

vốn đầu tư
Kế hoạch 

đầu tư công 

trung hạn 

giai đoạn 

2026-2030



Tống số 

Trong đó: 

phần vốn 

ngân sách 

nhà nước

 Vốn 

ngân 

sách tỉnh 

hỗ trợ  

Vốn 

tiền sử 

dụng 

đất 

 Chuyển 

nguồn 

năm 2025 

sang 

2026 

 Nguồn 

vốn kết dư 

năm 2025 

chuyển 

sang 2026 

Vốn 

ngân 

sách xã, 

vốn tài 

trợ 

 Vốn 

ngân 

sách tỉnh 

hỗ trợ  

Vốn tiền 

sử dụng 

đất 

 Chuyển 

nguồn 

năm 2025 

sang 

2026 

 Nguồn 

vốn kết 

dư năm 

2025 

chuyển 

sang 

2026 

Vốn 

ngân 

sách xã, 

vốn tài 

trợ 

TT
Danh mục nhiệm vụ, 

dự án

Địa 

điểm

 xây 

dựng

 Chủ đầu 

tư/Đơn vị 

thực hiện  

 Luỹ kế 

vốn giải 

ngân từ 

khởi công 

đến hết kế 

hoạch 

năm trước 

Mã dự án Chương

Mã 

ngành 

kinh tế

 Ghi chú 

 Điều 

chỉnh 

tăng  

 Điều 

chỉnh 

giảm  

 Kế hoạch vốn đầu tư công

 năm 2026 sau điều chỉnh 

 Tổng 

cộng:  

 Trong đó:  

 Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 được UBND xã 

thông qua tại QĐ số 77/QĐ-UBND ngày 29/01/2026 và 

QĐ số 317/QĐ-UBND ngày 31/3/2026  

 Tổng 

cộng:  

 Trong đó:  
Mã 

nguồn 

NSNN

Thời gian 

khởi 

công, 

hoàn 

thành

Quyết định chủ trương đầu tư; 

Quyết định đầu tư dự án

Số, ngày, 

tháng năm 

Tổng mức 

vốn đầu tư
Kế hoạch 

đầu tư công 

trung hạn 

giai đoạn 

2026-2030

1

Trường Mầm non Tân 

Hoà (Hạng mục: Nhà 

lớp học 3 tầng 15 

phòng)

Xã Tân 

Thành

Trung tâm 

Dịch vụ 

tổng hợp xã 

Tân Thành

821 071
2026-

2027

QĐ số 671/QĐ-

UBND ngày 

10/4/2026 của 

UBND xã Tân 

Thành

17.033 17.033 17.033 7.000 4.000 0 1.000 2.000 0 7.000 4.000 0 1.000 2.000 0

821 071 42 3.000 1.000 2.000 3.000 1.000 2.000

821 071 43 4.000 4.000 4.000 4.000

2
Nhà đa năng Trường 

Tiểu học Tân Thành

Xã Tân 

Thành

Trung tâm 

Dịch vụ 

tổng hợp xã 

Tân Thành

821 072
2026-

2027

QĐ số 52/QĐ-

UBND ngày 

26/01/2026 của 

UBND xã Tân 

Thành

1.800 1.800 1.800 1.500 500 1.000 0 0 1.500 500 1.000 0 0 0

821 072 43 500 500 500 500

821 072 44 1.000 1.000 1.000 1.000

3
Đường giao thông trục 

chính xóm Bờ La

Xã Tân 

Thành

Trung tâm 

Dịch vụ 

tổng hợp xã 

Tân Thành

821 292 Cộng
2026-

2027

QĐ số 24/QĐ-

UBND ngày 

15/01/2026 của 

UBND xã Tân 

Thành

9.160 9.160 9.160 3.821 500 1.821 500 1.000 0 3.821 500 1.821 500 1.000 0

821 292 42 1.500 500 1.000 1.500 500 1.000

821 292 43 500 500 500 500

821 292 44 1.821 1.821 1.821 1.821

4
Đường giao thông trục 

chính xóm Suối Lửa

Xã Tân 

Thành

Trung tâm 

Dịch vụ 

tổng hợp xã 

Tân Thành

292 Cộng
2026-

2027

QĐ số 25/QĐ-

UBND ngày 

15/01/2026 của 

UBND xã Tân 

Thành

10.000 10.000 10.000 3.333 1.000 1.000 333 1.000 0 3.333 1.000 1.000 333 1.000 0

292 42 1.333 333 1.000 1.333 333 1.000

292 43 1.000 1.000 1.000 1.000

292 44 1.000 1.000 1.000 1.000

5
Đường Giao thông 

trục chính xóm Giàn

Xã Tân 

Thành

Trung tâm 

Dịch vụ 

tổng hợp xã 

Tân Thành

821 292 43
2026-

2027

QĐ số 53/QĐ-

UBND ngày 

26/01/2026 của 

UBND xã Tân 

Thành

5.000 5.000 5.000 1.000 1.000 0 0 0 0 1.000 1.000 0 0 0 0

6

Đường Giao thông 

trục chính xóm Hoà 

Lâm

Xã Tân 

Thành

Trung tâm 

Dịch vụ 

tổng hợp xã 

Tân Thành

821 292 Cộng
2026-

2027

QĐ số 54/QĐ-

UBND ngày 

26/01/2026; số 

680/QĐ-UBND 

ngày 13/4/2026 

của UBND xã 

Tân Thành

12.250 12.250 12.250 2.000 1.000 1.000 0 0 0 500 1.500 1.000 500 0 0 0

43 1.000 1.000 1.000 1.000

44 1.000 1.000 500 500 0 500
Trong đó

Trong đó:

Trong đó:

Trong đó:

Trong đó:



Tống số 

Trong đó: 

phần vốn 

ngân sách 

nhà nước

 Vốn 

ngân 

sách tỉnh 

hỗ trợ  

Vốn 

tiền sử 

dụng 

đất 

 Chuyển 

nguồn 

năm 2025 

sang 

2026 

 Nguồn 

vốn kết dư 

năm 2025 

chuyển 

sang 2026 

Vốn 

ngân 

sách xã, 

vốn tài 

trợ 

 Vốn 

ngân 

sách tỉnh 

hỗ trợ  

Vốn tiền 

sử dụng 

đất 

 Chuyển 

nguồn 

năm 2025 

sang 

2026 

 Nguồn 

vốn kết 

dư năm 

2025 

chuyển 

sang 

2026 

Vốn 

ngân 

sách xã, 

vốn tài 

trợ 

TT
Danh mục nhiệm vụ, 

dự án

Địa 

điểm

 xây 

dựng

 Chủ đầu 

tư/Đơn vị 

thực hiện  

 Luỹ kế 

vốn giải 

ngân từ 

khởi công 

đến hết kế 

hoạch 

năm trước 

Mã dự án Chương

Mã 

ngành 

kinh tế

 Ghi chú 

 Điều 

chỉnh 

tăng  

 Điều 

chỉnh 

giảm  

 Kế hoạch vốn đầu tư công

 năm 2026 sau điều chỉnh 

 Tổng 

cộng:  

 Trong đó:  

 Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 được UBND xã 

thông qua tại QĐ số 77/QĐ-UBND ngày 29/01/2026 và 

QĐ số 317/QĐ-UBND ngày 31/3/2026  

 Tổng 

cộng:  

 Trong đó:  
Mã 

nguồn 

NSNN

Thời gian 

khởi 

công, 

hoàn 

thành

Quyết định chủ trương đầu tư; 

Quyết định đầu tư dự án

Số, ngày, 

tháng năm 

Tổng mức 

vốn đầu tư
Kế hoạch 

đầu tư công 

trung hạn 

giai đoạn 

2026-2030

7
Đường giao thông 

xóm Đồng Bốn

Xã Tân 

Thành

Trung tâm 

Dịch vụ 

tổng hợp xã 

Tân Thành

821 292 43
2026-

2027

QĐ số 698/QĐ-

UBND ngày 

15/4/2026 của 

UBND xã Tân 

Thành

13.000 13.000 13.000 2.000 2.000 0 0 0 2.000 2.000 0 0 0 0

8

Đường Giao thông 

trục chính xóm Non 

Tranh

Xã Tân 

Thành

Trung tâm 

Dịch vụ 

tổng hợp xã 

Tân Thành

821 292 Cộng
2026-

2027

QĐ số 58/QĐ-

UBND ngày 

26/01/2026 của 

UBND xã Tân 

Thành

7.000 7.000 7.000 1.800 1.000 800 0 0 1.800 1.000 800 0 0 0

821 292 43 1.000 1.000 1.000 1.000

821 292 44 800 800 800 800

9
Đường Liên xóm Hải 

Minh - Đèo Khê

Xã Tân 

Thành

Trung tâm 

Dịch vụ 

tổng hợp xã 

Tân Thành

821 292 43
2026-

2027

QĐ số 56/QĐ-

UBND ngày 

26/01/2026 của 

UBND xã Tân 

Thành

4.000 4.000 4.000 1.000 1.000 0 0 0 1.000 1.000 0 0 0 0

10
Đường giao thông trục 

xóm Châu

Xã Tân 

Thành

Trung tâm 

Dịch vụ 

tổng hợp xã 

Tân Thành

821 292 43
2026-

2027

QĐ số 57/QĐ-

UBND ngày 

26/01/2026 của 

UBND xã Tân 

Thành

5.000 5.000 5.000 1.000 1.000 0 0 0 1.000 1.000 0 0 0 0

11

Trường Mầm non Tân 

Kim (Hạng mục: Nhà 

lớp học 3 tầng 12 

phòng)

Xã Tân 

Thành

Trung tâm 

Dịch vụ 

tổng hợp xã 

Tân Thành

821 071 Cộng
2026-

2027

QĐ số 1713/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2025 của 

UBND xã Tân 

Thành

15.500 15.500 15.500 3.500 1.500 1.000 0 1.000 0 1.000 2.500 1.500 0 1.000 0

821 071 43 1.500 1.500 1.500 1.500

821 071 44 1.000 1.000 1.000

821 072 42 1.000 1.000 1.000 1.000

12

Nâng cấp, cải tạo nhà 

lớp học 2 tầng 8 

phòng trường Mầm 

non Tân Thành

Xã Tân 

Thành

Trung tâm 

Dịch vụ 

tổng hợp xã 

Tân Thành

821 071 43
2026-

2027

QĐ số 1714/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2025; số 

679/QĐ-UBND 

ngày 13/4/2026 

của UBND xã 

Tân Thành

5.550 5.550 5.550 2.000 2.000 0 0 0 2.000 2.000 0 0 0 0

Dự án bổ sung: 

Trong đó

Trong đó



Tống số 

Trong đó: 

phần vốn 

ngân sách 

nhà nước

 Vốn 

ngân 

sách tỉnh 

hỗ trợ  

Vốn 

tiền sử 

dụng 

đất 

 Chuyển 

nguồn 

năm 2025 

sang 

2026 

 Nguồn 

vốn kết dư 

năm 2025 

chuyển 

sang 2026 

Vốn 

ngân 

sách xã, 

vốn tài 

trợ 

 Vốn 

ngân 

sách tỉnh 

hỗ trợ  

Vốn tiền 

sử dụng 

đất 

 Chuyển 

nguồn 

năm 2025 

sang 

2026 

 Nguồn 

vốn kết 

dư năm 

2025 

chuyển 

sang 

2026 

Vốn 

ngân 

sách xã, 

vốn tài 

trợ 

TT
Danh mục nhiệm vụ, 

dự án

Địa 

điểm

 xây 

dựng

 Chủ đầu 

tư/Đơn vị 

thực hiện  

 Luỹ kế 

vốn giải 

ngân từ 

khởi công 

đến hết kế 

hoạch 

năm trước 

Mã dự án Chương

Mã 

ngành 

kinh tế

 Ghi chú 

 Điều 

chỉnh 

tăng  

 Điều 

chỉnh 

giảm  

 Kế hoạch vốn đầu tư công

 năm 2026 sau điều chỉnh 

 Tổng 

cộng:  

 Trong đó:  

 Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 được UBND xã 

thông qua tại QĐ số 77/QĐ-UBND ngày 29/01/2026 và 

QĐ số 317/QĐ-UBND ngày 31/3/2026  

 Tổng 

cộng:  

 Trong đó:  
Mã 

nguồn 

NSNN

Thời gian 

khởi 

công, 

hoàn 

thành

Quyết định chủ trương đầu tư; 

Quyết định đầu tư dự án

Số, ngày, 

tháng năm 

Tổng mức 

vốn đầu tư
Kế hoạch 

đầu tư công 

trung hạn 

giai đoạn 

2026-2030

13

Dự án thành phần 1: 

Bồi thường, hỗ trợ giải 

phóng mặt bằng thuôc 

dự án Khu tái định cư 

Tân Hoà 1, xã Tân 

Thành

Xã Tân 

Thành

Trung tâm 

Dịch vụ 

tổng hợp xã 

Tân Thành

821 285 43
2026-

2029

QĐ số 714/QĐ-

UBND ngày 

16/4/2026 của 

UBND xã Tân 

Thành

120.082 120.082 120.082 30.000 30.000 30.000

14

Dự án thành phần 1: 

Bồi thường, hỗ trợ giải 

phóng mặt bằng thuôc 

dự án Khu tái định cư 

Tân Hoà 2, xã Tân 

Thành

Xã Tân 

Thành

Trung tâm 

Dịch vụ 

tổng hợp xã 

Tân Thành

821 43
2026-

2029

QĐ số 715/QĐ-

UBND ngày 

16/4/2026 của 

UBND xã Tân 

Thành

172.787 172.787 172.787 30.000 30.000 30.000

III 4.138 4.138 0 700 0 700 0 0 0 0 200 500 0 500 0 0 0

1

Quy hoạch chi tiết 

Khu dân cư Trung tâm 

xã Tân Thành

Xã Tân 

Thành

Trung tâm 

Dịch vụ 

tổng hợp xã 

Tân Thành

821 332 44
2026-

2027
1.638 1.638 1.638 500 0 500 0 0 200 300 0 300 0 0 0

2

Quy hoạch chi tiết 

Khu tái định cư Tân 

Hoà 3

Xã Tân 

Thành

Trung tâm 

Dịch vụ 

tổng hợp xã 

Tân Thành

821 332 44
2026-

2027
2.500 2.500 2.500 200 0 200 0 0 200 0 200 0 0 0

IV 0 0 0 500 0 500 0 0 0 0 300 200 0 200 0 0 0

1
Khu dân cư Trung tâm 

xã Tân Thành

Xã Tân 

Thành

Trung tâm 

Dịch vụ 

tổng hợp xã 

Tân Thành

821 44 2027 400 0 400 0 0 300 100 0 100 0 0 0

2
Các dự án dự kiến bổ 

sung trong năm 2026

Xã Tân 

Thành

Trung tâm 

Dịch vụ 

tổng hợp xã 

Tân Thành

821 44 2026 100 0 100 0 0 100 0 100 0 0 0

V

Kinh phí mua xi 

măng hỗ trợ  xây 

dựng kết cấu hạ tầng 

nông thôn mới trên 

địa bàn xã Tân 

Thành 

Xã Tân 

Thành
821 44 2026 2.000 2.000 2.000

Danh mục 

công trình 

chi tiết tại 

Phụ biểu 02 

kèm theo

Lĩnh vực Quy hoạch 

Lập dự án chuẩn bị đầu tư
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